Câu 1: (THPT Chuyên Bắc Ninh-iần 1-năm 2017-2018) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh 
đề nào là mệnh đề đúng? 

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với 
đường thẳng còn lại. 

B. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau 

c. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc vói 
đường thẳng còn lại. 

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

Lòi giải 

Chọn c 

\a Lb 

Sử dụng định lí <1 , => a _L c. 

\b//c 

Câu 2: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Cho hai đưòng thẳng a và b chéo nhau. Có 
bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b ? 

A. 0. B. 2. c. Vô số. D. 1. 

Lòi giải 

Chọn c 

Lấy điểm M trên a , qua M kẻ đường thẳng b’ song song với b. Khi đó mặt phẳng (a;b') 
song song với b . 

Nếu có một mặt phẳng (p) khác («;ỗ') quaa mà song song với b khi đó (p)n(a;ỗ') = a 

phải song song với b . Mâu thuần a , b chéo nhau. Vậy có duy nhất một mặt phang chứa a và 
song song với b . 

Câu 3: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 1-đê 2-năm 2017-2018) Cho hai đường thẳng a và b chéo 
nhau. Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b ? 

A. 0. B. 2. c. Vô số. D. 1. 

Lòi giải 

Chọn D 

Lấy điểm M trên a , qua M kẻ đường thẳng b' song song với b. Khi đó mặt phẳng ( a;b ') 
song song với b . 

Nếu có một mặt phẳng (p) khác ( a;b ') quaa mà song song với b khi đó ( p)n(a-,b') = a 

phải song song với b . Mâu thuần a , b chéo nhau. Vậy có duy nhất một mặt phang chứa a và 
song song với b . 

Câu 4: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt 
phẳng duy nhất? 

A. Ba điểm phân biệt. B. Một điểm và một đưòng thẳng, 

c. Hai đường thẳng cắt nhau. D. Bốn điểm phân biệt. 

Lòi giải 

Chọn c 

A sai. Trong trường họp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì sẽ có vô số mặt phang chứa 3 điểm 
thẳng hàng đã cho. 

B sai. Trong trường họp điểm thuộc đường thẳng đã cho, khi đó ra chỉ có 1 đường thẳng, có vô 
số mặt phẳng đi qua đường thẳng đó. 

D sai. Trong trường họp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phang đi qua 4 điểm đó 
hoặc trong trường hợp 4 điểm không đồng phang thì sẽ không tạo được mặt phang nào đi qua 
cả 4 điểm. 


Câu 5: (THPT Chuyên Hùng Vương-Bình Phước-lần 2-năm 2017-2018) Tìm khẳng định đúng trong 
các khẳng định sau. 

A. Neu một đường thẳng song song với một mặt phang thì nó song song với một đưòng thẳng 
nào đó nằm trong mặt phang đó. 

B. Neu hai mặt phang cùng song song với mặt phang thứ ba thì chúng song song với nhau. 

c. Neu ba mặt phang phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyển thì ba giao tuyển đó phải 
đồng quy. 

D. Trong không gian, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường 
thẳng đó song song với nhau. 

Lòi giải 

Chọn A 

A. Đúng. 

B. Sai vì hai mặt phang có thể trùng nhau. 

c. Sai vì ba giao tuyến có thể song song hoặc trùng nhau. 

D. Sai hai đường thẳng đó có thể trùng nhau hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

Câu 6: (THPT Chuyên Hùng Vương-Bình Phước-lần 2-năm 2017-2018) Tìm khẳng định sai trong 
các khẳng định sau đây ? 

A. Neu hai mặt phang song song cùng cắt mặt phang thứ ba thì hai giao tuyến tạo thành song 
song với nhau. 

B. Ba mặt phang đôi một song song chắn trên hai đường thẳng chéo nhau những đoạn thẳng 
tương ứng tỉ lệ. 

c. Neu mặt phang (p) song song với mặt phang (ộ) thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang 
(p) đều song song với mặt phẳng . 

D. Neu mặt phang ịPj có chứa hai đường thẳng phân biệt và hai đường thẳng đó cùng song 
song song với mặt phẳng (ộ) thì mặt phẳng (p) song song với mặt phẳng (ộ). 

Lòi giải 

Chọn D 

Neu mặt phang ị Pj có chứa hai đường thẳng phân biệt và hai đưòng thẳng đó cùng song song 
song với mặt phang thì mặt phang (P j song song với mặt phang là mệnh đề sai khi 
hai đường thẳng đó song song với nhau. 

Câu 7: (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa-ần 1-năm 2017-2018) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào 
sai? 

Ạ. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau. 

B. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau. 

c. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với mặt phang thứ ba thì song song với nhau. 

D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phang. 

Lời giải 

Chọn A 

Mệnh đề “Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau” chỉ đúng trong mặt 
phẳng, còn trong không gian thì hai đường thẳng không có điểm chung thì hoặc song song 
với nhau hoặc chéo nhau. 

Câu 8: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Cho hai đường thẳng a và b . Điều kiện nào 
sau đây đủ để kết luận a Mà b chéo nhau? 


A . a và b không có điểm chung. 

B. a và b nằm trên 2 mặt phang phân biệt, 
c. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện. 

D. a và b không cùng nằm trên bất ld mặt phang nào. 


Chọn D 


Lòi giải 


Câu 9: (THPT Triệu Son 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt bên? 
A. 5 . B. 6 . c. 3 . D. 4 . 

Lòi giải 

Chọn B 



Quan sát hình vẽ ta thấy hình chóp lục giác đều có 6 mặt bên. 

Câu 10: (THPT Triệu Son 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Cho hai đuờng thẳng phân biệt a , b cùng 
song song với một mặt phang thì ta có 

Ạ. a và b có thể cắt nhau. B. a, b chéo nhau. 

c. a // b . D. a _L b. 

Lòi giải 


Chọn A 



Câu 1: (THPT Triệu Sơn 1-lần 1 năm 2017-2018) Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng. 
Có thể xác định được bao nhiêu mặt phang phân biệt từ các điểm đã cho? 

A. 6 . B. 4. c. 3. D. 2. 

Lòi giải 

Chọn B 

Vì 4 điểm không đồng phang tạo thành một tứ diện mà tứ diện có 4 mặt. 

Câu 2: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lần 1-năm 2017-2018) Cho hai đường thẳng phân biệt a, b 

và mặt phang (p ), trong đó a _L (p). Chọn mệnh đề sai. 

Ạ. Nếu b II a thì b // (p). B. Nếu b II a thì b _L (p). 

c. Nếu b _L (p) thì bII a . D. Nếu b II (p) thì b -La. 

Lòi giải 

Chọn A 

Nếu a _L (p) và b II a thì b _L (p ). 

Câu 3: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD, đáy 
ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phang (SADỊ và {SBC} là đường thẳng 
song song với đưòng thẳng nào sau đây? 

A. AD . B. AC. c. DC . D . BD. 

Lời giải 

Chọn A 

s d 


D 


B c 

Ta CÓ ADIIBC => (SAD ) n {SBC) = d , với d là đường thẳng đi qua s và song song với 
AD. 

Câu 4: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Lăng trụ tam giác có bao nhiêu 
mặt? 

A. 6. B. 3. c. 9. D. 5. 

Lời giải 



Chọn D 






* Lăng trụ tam giác có 5 mặt gồm 3 mặt bên và 2 mặt đáy. 

Câu 5: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 3 năm 2017-2018) Trong các khẳng định sau khẳng định nào 
sai? 

A. Neu một đường thẳng song song với một trong hai mặt phang song 
song thì nó song song với mặt phang còn lại. 

B. Neu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phang song song thì nó cắt mặt phang còn lại. 

c. Neu hai đưòng thẳng song song thì chúng cùng nằm trên một mặt 

phẳng. 

D. Neu hai mặt phang phân biệt cùng song song với một mặt phang thì chúng song song với nhau. 

Lòi giải 

Chọn A 

Giả sử (a) song song với (/?). Một đường thẳng a song song với (/?) có thể nằm trên (a). 

Câu 6: (SGD Bắc Ninh năm 2017-2018) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau. 

B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì trùng nhau, 
c. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang có thể chéo nhau, song song, cắt nhau 
hoặc trùng nhau. 

Lời giải 

Chọn D 

Lý thuyết. 

Câu 7: (SGD Ninh Bình năm 2017-2018) Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có 
bao nhiêu vị trí tương đối giữa ữ và ố? 

Ạ. 3 B. 1 c. 2 D. 4 

Lòi giải 

Chọn A 

Hai đưòng thẳng phân biệt a và b trong không gian có những vị trí tương đối sau: 

• Hai đường thẳng phân biệt a và b cùng nằm trong một mặt phang thì chúng có thể 
song song hoặc cắt nhau 

• Hai đường thẳng phân biệt a và b không cùng nằm trong một mặt phang thì chúng 
chéo nhau 

Vậy chúng có 3 vị trí tương đối là song song hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau. 

Câu 8: (THPT Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An- lần 1 năm 2017-2018) Trong không gian, tìm mệnh 
đề sai trong các mệnh đề sau: 


A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau, 
c. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phang thì song song với nhau. 
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

Lòi giải 


Chọn D 


c 




alc, b _L c nhưng a có thể cắt b . 

Câu 9: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 3 MĐ 234 năm học 2017-2018) Trong không gian cho bốn 
điểm không đồng phang, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phang phân biệt từ các điểm 
đó? 

A. 3. B. 4 . c. 2 . D. 6 . 

Hướng dẫn giải 


Chọn B 

Trong không gian, bốn điểm không đồng phang tạo thành một hình tứ diện. Vì vậy xác định 
nhiều nhất bốn mặt phang phân biệt. 

Câu 10: (THPT Quãng Xương 1-Thanh Hóa năm 2017-2018) Trong không gian cho hai đường thẳng a và 
b cắt nhau. Đường thắng c cắt cả hai đường thắng a và b. Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh 
đề sau 

(I) a , b , c luôn đồng phẳng. 

(II) a , b đồng phẳng. 

(III) a, c đồngphẳng. 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Lòi giải 

Chọn B 



(I) là mệnh đề sai vì khi a, b , c đồng quy thì có thể không đồng phẳng. 

(II) , (III) là các mệnh đề đúng vì hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phang. 

Câu 11: (THPT Thanh Miện 1-Hải Dương-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D ', 

khẳng định nào đúng về hai mặt phang ( A'BD ) và ( CB'D '). 








A. (A'BD) JL (CB'D ') . 
c. (A'BD) = (CB'Ơ). 

Chọn B 


B. (ÃBD)H(CB'Ơ). 

D. ( A'BD)n(CB'D ') = BD'. 

Lời giải 



Ta có CD'1/A'B mà A'B^(A'BD) nên CƠH(ẨBD). 

CB'IIA'D mà ẨD^(ẨBD) nên CB'U(ẨBD). 

Vậy ( CB'D ') chứa hai đường thẳng CD ', CB' cắt nhau và cùng song song với ( A'BD ) từ đó 
ta có (. A'BD)II(CB'D'). 

Câu 12: (THPT Lương Văn ChasnhPhus Yên năm 2017-2018) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào 
đúng ? 

-Nếu ac^mp(p) và mp(P) IImp{Q) thì a//mp(Q). (ĩ) 

- Nếu a c mp(p), b c mp{Q ) và mp(p) llmp(Ò) thì a // b. (II) 

- Nếu a IImp(p), a llmpịQ ) và = c thì c /Ia . (III) 

A. Chỉ (/). B. (/) và (///). 

c. (/) và (//). D. Cả (/), (II) và (III). 

Lòi giải 


Chọn B 

Câu hỏi lý thuyết. 













Câu 1: (THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) số véctơ khác õ có điểm đầu, điểm cuối là 
hai trong 6 đinh của lục giác ABCDEF là 

A. P 6 . B. cị. c. A\. D. 36. 

Lòi giải 

Chọn c 

Sô véc-tơ khác 0 có điêm đầu, điêm cuôi là hai trong 6 đinh của lục giác ABCDEF Ià Aị. 

Câu 2: (THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là 

A. Hai mặt phang song song thì không có điểm chung. 

B. Hai mặt phang cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau. 

c. Hai mặt phang song song với nhau thì mọi đuờng thẳng nằm trong mặt phang này đều song 
song với mặt phang kia. 

D. Một mặt phang cắt hai mặt phang song song cho truớc theo hai giao tuyến thì hai giao tuyển 
song song với nhau. 

Lòi giải 

Chọn B 

Hai mặt phang cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau có thể trùng nhau. 

Câu 3: (THPT Kinh Môn-Hải Dương lần 1 năm 2017-2018) Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề 
sau đây: 

Ạ. Trong không gian hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. 

B. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song 
song với nhau. 

c. Nếu mặt phẳng (p) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng ( Q ) thì ( p) và 
[ọ) song song với nhau. 

D. Trong không gian hình biểu diễn của một góc thì phải là một góc bằng nó. 

Lòi giải 

Chọn A 

Mệnh đề đúng là “Trong không gian hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.” 

Câu 4: (THPT Kinh Môn-Hải Dương lần 1 năm 2017-2018) Cho hình cầu bán kính bằng 5cm, cắt 
hình cầu này bằng một mặt phang sao cho thiết diện tạo thành là một đường tròn đường kính 
4 cm. Tính thể tích khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm của hình cầu đã cho. 

A. 19,19ml. B. 19,21 ml. c. 19,18ml. D. 19,20 ml. 

Lòi giải 

Chọn D 



Chiều cao của khối nón: h = \Jr 2 -r 2 = V 5 2 -2 2 = yịĩỉ. 







Thể tích của khối nón V = \r 2 nh = ~ 19,20. 
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Câu 5: (THPT Chuyên Tiền Giang-lần 1 năm 2017-2018) Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào 
đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì cắt nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lưọt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau. 

Lòi giải 

Chọn c 

Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phang thì có ba vị trí tương đối là song với nhau, 
trùng nhau và cắt nhau. Do đó hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì 
không chéo nhau. 

Câu 6: (Chuyên ĐB Sông Hông -Lần 1 năm 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD 
là hình bình hành tâm o , / là trung điểm cạnh sc. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Đưòng thẳng IO song song với mặt phang ( SA D ). 

B. Mặt phang ( IBD ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác, 
c. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng ( SAB ). 

D. Giao tuyển của hai mặt phang ( IBD ) và (SACỊ là IO . 



A đúng vì IOII SA => IOII ( SAD ). 
c đúng vì IOII SA => IO n (SAB). 

D đúng vì ỤBD)n(SAC) = IO. 

B sai vì mặt phang ựBD ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là tam giác IBD. 

Câu 7: (THPT Thuận Thành 2 - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2017 - 2018)Trong các mệnh đề sau, mệnh 
đề nào đúng? 

A. Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

B. Trong không gian hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phang phân biệt thì chéo nhau, 
c. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

D. Trong không gian hai đường chéo nhau thì không có điểm chung. 






Chọn D 


Lòi giải 


Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ABCD ) // (. A'B'ƠD') . B. ( AA'D'D) // (. BCƠB '). 

c. ( BDD'B ') // (ACCA '). D. ( ABB'A ') // (. CDƠC'). 

Câu 2: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ABCD ) // (. A'B'C'D '). B. ( AA'D'D ) // ( BCCB’). 

c. ( BDD'B ') // (ACCA 1 ). D. (ABBA') II (CDƠC). 

Lòi giải 

Chọn c 



- - D 


A đúng vì hai mặt phẳng ( ABCD ) và (A' B'C'D') là hai mặt đối của hình hộp nên song song. 

B đúng vì hai mặt phang ( AA'D'D) và ( BCƠB ') là hai mặt đối của hình hộp nên song song. 

D đúng vì hai mặt phang (ABBA')và ( CDƠC ') là hai mặt đối của hình hộp nên song song, 
c sai vì hai mặt phang này cắt nhau. 

Câu 3: Cho hai mặt phang song song (p) và ( Q ), mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Mọi đuờng thẳng nằm trên (p) đều song song với (ọ). 

B. Neu một mặt phang cắt mặt phang (p) thì nó cắt mặt phang (ộ). 
c. Neu một đuờng thẳng cắt mặt phang (p) thì nó cắt mặt phang (ộ). 

D. Neu một đuờng thẳng nằm trên (P) thì nó song song với mọi đuòng thẳng nằm trên ( Q ). 

Câu 4: Cho hai mặt phang song song (p) và (ộ), mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Mọi đuờng thẳng nằm trên (p) đều song song với (ọ). 

B. Neu một mặt phang cắt mặt phang (p) thì nó cắt mặt phang (ộ). 
c. Neu một đuờng thẳng cắt mặt phang ( p ) thì nó cắt mặt phang (ộ). 

D. Neu một đuờng thẳng nằm trên (P) thì nó song song với mọi đuòng thẳng nằm trên ( Q ). 

Lòi giải 

Chọn D 

Hai đuờng thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phang song song có thể song song hoặc chéo nhau. 
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Góc giữa hai đường thẳng ứ và ố bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song 
với c. 

B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó. 
c. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn. 

D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song 
hoặc trùng với c. 

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song 
với c. 

B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó. 
c. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn. 





D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song 
hoặc trùng với c. 

Lòi giải 

Chọn D 

Phưong án A: chỉ đúng trong cùng một mặt phang nhưng thiếu trường họp b trùng với c 
không đúng trong không gian. 

Phưong án B: góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véc tơ chỉ phương của hai đường 
thẳng đó khi góc giữa hai véc tơ chỉ phương là góc nhọn, nếu góc giữa véc tơ chỉ phương của 
hai đường thẳng đó là góc tù thì sai. 

Phương án C: góc giữa hai đường thẳng có thể là góc vuông... 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau. 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau. 

Lòi giải 

Chọn c 

Mệnh đề: “Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song.” là sai. Vì khi đó chúng có thể 
chéo nhau. Loại A. 

Mệnh đề: “Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.” là sai. Vì khi đó chúng có 
thể song song. Loại B. 

Mệnh đề: “Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau.” 
là sai. Vì khi đó chúng có thể song song, cắt nhau. Loại D. 

Mệnh đề: “Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau.” là 
đúng theo định nghĩa về hai đường thẳng chéo nhau. Chọn c 


Câu 1: (THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phuớc-íân 1-năm 2017-2018) Cho lăng trụ đứng 
ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của Ả'B' và cc' . Khi đó CB' song song với 
A. AM. B. A'N. c. (BƠM). D. (AƠM). 


Chọn D 


Lòi giải 



Gọi / là trung điểm của A'c. Ta có MIIIB'C và MI d (ACM). Do đó CB'H(ACM). 


Câu 2: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình 
chữ nhật tâm / , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiểu của A lên 
sc, SD . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. AH _L (SCD). B. BD T (SAC). c. AK JL (SCD). D. BC T (SAC). 

Lời giải 


Chọn c 


5 



Có 


Có 


CD 1 SẢ Ị 
CD J_ AdỊ 
AKlSĐị 
AK 1 CD) 


=> CD 1 (SAD) => CD T AK. 
=> AK T (SCD). 


Câu 3: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình 
hành. Giao tuyển của (SẮB) và ( SCO) là 

A. Đường thẳng qua S và song song với AD. B. Đường thẳng qua S và song song với CD. 
c. Đưòng SO với o là tâm hình bình hành. D. Đưòng thẳng qua S và cắt AB . 

Lời giải 










Chọn B 


5 t 



c s là điểm chung của hai mặt phẳng ( SAB ) và (SCO). 




Mặt khác < 


AB d (SAB) 
CDd(SCD). 
ABII CD 


c Nên giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAB ) và (SCO) là đuờng thẳng St đi qua điểm s và 
song song với CD. 

Câu 4: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD . Gọi G và E lần luợt là 
trọng tâm của tam giác ABD và ABC . Mệnh đề nào duới đây đúng 
A. GE và CD chéo nhau. B. GEIICD. 

c. GE cắt AD . D. GE cắt CD. 

Lời giải 

Chọn B 


D 



Gọi M là trung điểm của AB . Trong tam giác MCD có —— = —— = — suy ra GE/ICD 

MD MC 3 


Câu 5: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. Neu hai mặt phang (p) và (ộ) lần luợt chứa hai đuòng thẳng song song thì song song với 
nhau. 

B. Neu hai mặt phang song song thì mọi đuòng thẳng nằm trên mặt phang này đều song song 
với mọi đuòng thẳng nằm trên mặt phang kia. 

c. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau. 

D. Hai mặt phang cùng song song với một đuòng thẳng thì song song với nhau. 








Lòi giải 


Chọn c 

Xét hình lập phương ẢBCD.A'B'C'D'. 



Mặt phẳng ( ẢBCD ) và ( ABB'A ') lần lượt chứa hai đường thẳng song song là AB và A'B' 
nhưng hai mặt phang này không song song với nhau. Đáp án A sai. 

Hai mặt phẳng ( ABCD ) và (ÁB'c'ử) song song với nhau nhưng hai đưòng thẳng CD và 

A'D' lần lượt nằm trên hai mặt phang này không song song với nhau. Đáp án B sai. 

Hai mặt phang chỉ có ba vị trí tương đối: song song, cắt nhau, trùng nhan. Neu hai mặt phang 
phân biệt không song song thì chúng phải cắt nhan. Đáp án c đúng. 

Hai mặt phẳng (ADD'Ẩ) và ( CDƠC ') cùng song song với đường thẳng BB' nhưng chúng 
không song song với nhau. Đáp án D sai. 

Câu 6: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 1-đê 2-năm 2017-2018) Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. Neu hai mặt phang (p) và (ộ) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với 
nhau. 

B. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song 
với mọi đưòng thẳng nằm trên mặt phang kia. 

c. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau. 

D. Hai mặt phang cùng song song với một đưòng thẳng thì song song với nhau. 

Lòi giải: 

Chọn c 

Xét hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. 



Mặt phẳng ( ABCD ) và ( ABB'A ') lần lượt chứa hai đường thẳng song song là AB và A'B' 
nhưng hai mặt phang này không song song với nhau. Đáp án A sai. 


















Hai mặt phang ( ẢBCD ) và ( A'B'C'D ') song song với nhau nhưng hai đường thẳng CD và 

A'D' lần lượt nằm trên hai mặt phang này không song song với nhau. Đáp án B sai. 

Hai mặt phang chỉ có ba vị trí tưong đối: song song, cắt nhau, trùng nhau. Neu hai mặt phang 
phân biệt không song song thì chúng phải cắt nhau. Đáp án c đúng. 

Hai mặt phang ị^ADƠA') và ( CDƠC ') cùng song song với đường thẳng BB' nhưng chúng 
không song song với nhau. Đáp án D sai. 

Câu 7: (THPT Quãng Xương-Thanh Hóa-lân 1-năm 2017-2018) Cho bốn mệnh đề sau: 

Câu 8: Neu hai mặt phang (ơ) và (/?) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phang 
( a ) đều song song với (/?). 

Câu 9: Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phang song song thì song song với nhau. 

Câu 10: Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

Câu 11: Có thể tìm được hai đường thẳng song song mà mỗi đường thẳng cắt đồng thời hai đường thẳng 
chéo nhau cho trước. 

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai? 

A. 4. B. 2. c. 1 D. 3. 

Lòi giải 

Chọn D 

Có 3 mệnh đề sai là 2), 3), 4). 

Câu 12: sai vì hai đường thẳng nằm trên hai mặt phang song song thì có thể song song hoặc chéo nhau. 
Câu 13: sai vì hai đường thẳng không có điểm chung thì có thể chéo nhau hoặc song song với nhau. 

Câu 14: sai vì nếu tồn tại hai đường song song mà mỗi đường thẳng cắt đồng thời hai đường thẳng chéo 
nhau cho trước thì cả bốn đường đó sẽ đồng phang (mâu thuẫn với dữ kiện hai đường thẳng ban 
đầu chéo nhau). 


Câu 15: (THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD . Gọi M là một điểm bất 
kì nằm trên đoạn AC (khác A và C). Mặt phang ( P) qua M và song song với các đường 
thẳng AB, CD. Thiết diện của (p) với tứ diện đã cho là hình gì? 

A. Hình vuông. B. Hình bình hành, 

c. Hình chữ nhật. D. Hình thang. 

Lòi giải 


Chọn B 


A 



Trong mặt phẳng ( ABC ), kẻ MN song song AB và N thuộc cạnh BC 
=> (P)n(HổC) = MN. 



Trong mặt phẳng (BCD), kẻ NP song song CD và p thuộc cạnh BD 

=>( P)^(BCD) = NP. 

Trong mặt phẳng ( ABD ), kẻ PQ song song BA và Q thuộc cạnh AD 

>(P)n(ABD) = PQ. 

Và (p) n (ACD) = MQ. Do đó thiết diện của (p) với tứ diện đã cho là tứ giác MNPQ. 

Theo cách dựng thiết diện, ta có MNII QP và NP IIMQ suy ra MNPQ là hình bình hành. 


Câu 16: (THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ 
nhật. Mặt phẳng (p) cắt các cạnh SA, SB, sc, SD lần lượt tại M, N, p, Q . Gọi / là 
giao điểm của MQ và NP. Câu nào sau đây đúng? 


A. SU ỉ BA. 

Chọn c 


B. SIIIAC. C.SI/IAD. D. SỈIIBD. 

Lòi giải 



Ta có ( SMQ) = (SAD ) và ( SNP) = (SBC ). 

Do MQ nNP = {/} nên / nằm trên giao tuyển của hai mặt phang ( SAD ) và (SBC). 

Do AD song song BC nên giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) và (SBC) là đường thẳng đi 
qua s và song song với AD . Do / nằm trên giao tuyển của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) 
nên suy ra SI song song với AD. 


Câu 17: (THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi 
cạnh 3 a, SA-SD = 3a, SB = sc - 3ữV3 . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA 
và SD, p là điểm thuộc cạnh AB sao cho AP = 2 a . Tính diện tích thiết diện của hình chóp 
khi cắt bởi mặt phang (MNP). 

9ữ 2 VĨ39 „ 9ữ 2 VĨ39 9a 2 \fĩ n 9a 2 JŨ9 

A. —— '-. B. - 7 -. c. ————. D. -—:- . 

4 8 8 16 

Lòi giải 

Chọn A 













Do MN//AD => MN//BC. Vậy [MNP) cắt mặt phẳng [ABCD) theo giao tuyến đi qua p , 
song song BC và cắt DC tại điểm / . Thiết diện của khối chóp cắt bới mặt phang [MNP) 


chính là hình thang MNIP . 

Do ANDI = NMAP nên MP = NI. Từ đó suy ra MNIP là hình thang cân. 

Trong tam giác SAB , ta có 

SA 2 + AB 2 -SB 2 9a 2 +9a 2 - 21 a 2 9a 2 1 

cos SAB = - ' -=-— 7 —-= T = -- 7 . 

2.SA.AB 2.3a.3a 18ỡ 2 2 

Trong tam giác, MAP , ta có 

MP 2 = MA 2 + AP 2 - 2MA.AP. cos MAP = + 4ữ 2 + ■ 2a = => MP = . 

4 2 4 2 

Từ M kẻ MF T Pì , từ N kẻ NE T Pỉ . De thấy, tứ giác MNEF là hình chữ nhật và từ đó 

suy ra MN = EF = ^ => PF = EI = — . 

2 4 


Ir-Ị 2 Q 2 

Xét tam giác vuông MFP , ta có MF = \ỊMP 2 -FP 2 = J —Y -= 

16 


ĩy/Ĩ39 


Ta có S MNIP 


[MN + IP)MF _[ 2 +3ữ ) 
2 = 2 


a>/Ĩ39 

4 _ 9^7139 

4 


Câu 18: (THPT Chuyên Hùng Vưong-Bình Phước-lần 2-năm 2017-2018) Một kim tự tháp Ai Cập 
được xây dựng khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác 
đều có chiều cao 150 m) cạnh đáy dài 220 m ■ Hỏi diện tích xung quanh của kim tự tháp đó 
bằng bao nhiêu? (Diện tích xung quanh của hình chóp là tồng diện tích của các mặt bên) 


2200^346 (m 2 ). 

B. 1100V346(m 2 ) 

(4400V346 + 48400)(m 2 ) 

D. 4400V346(m 2 ) 


Chọn D 


Lòi giải 



Dễ thấy BD = yỊ bC 2 + CD 1 = 220 V 2 => BH = ~^BD = II 0 V 2 . 

Trong tam giác vuông SI ỉ B , có SB = yỊsH 2 +BH 2 = 50 + Ịl 1 9\Í2) = 10^467 

Vì S.ABCD là hình chóp đều => SA = SB = SC = SD = I 0 V 4 Ã 7 . 

Gọi E là trung điểm của AB . 

Trong tam giác vuông SEA , có SE = \IsA 2 -EA 2 = ^loV467 -110 2 = 10^346 
Vậy s xq = 4 S ABC = 4 .ịsE.AB = 2.10^/346.220 = 4400V34ó(m 2 ) 



























Câu 19: (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa-ân 1-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tứ 
diện. Gọi G x là giao điểm của AG và mp (BCD), G 2 là giao điểm của BG và mp ( ACD ). 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

Ạ. ơ,ơ 2 // AB . B. ơ,ơ 2 II AC. c. ơ,ơ 2 II CD . D. G X G 2 IIAD. 


Chọn A 


Lòi giải 



Gọi M , N lần lưọt là trung điểm của DC , AC . Vì G là trọng tâm tứ diện nên G là giao 
điểm của ba đoạn thẳng nối hai trung điểm của cặp cạnh đối của tứ diện như hình vẽ trên. 

Xét (xổm): AGnBM = G x , BGnAM = G 2 . Trong A ACD có AM và DN là đường trung 


_ ị „ lix _^ __„ „ Ơ,M 1 T _ G.M 

tuyên nên ơ 2 là trọng tâm cua tam giác do đó —— = —. Tương tự ta cũng có — 7 — 

G n A 2 G X B 


suy ra 


G x G 2 IIAB. 


Câu 20: (THPT Chuyên Lam-Thanh Hóa-lân 1-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình bình hành tâm o , gọi / là trung điểm cạnh sc. Mệnh đề nào sau đây sai ? 

A. IO II ( SAB ). 

B. IO II ( SAD ). 

c. Mặt phang ( IBD ) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là tứ giác. 

D. mp ( IBD ) n mp (SA c) = 10 . 

Lòi giải 

Chọn c Hình gì mà chả có nét đứt nào nhử 


5 



IO là đường trung bình tam giác SAC nên IO II SA => IO /7( SAB ), IO II (SAC ). Do đó A, B 
đúng. 

/ e sc, o = ACnBD => (/ỔD)n(SXC) = IO nên D đúng. 








Câu 21: (THTT Sô 3-486 tháng 12 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang đáy 
lớn là CD . Gọi M là trung điểm của cạnh SA, N là giao điểm của cạnh SB và mặt phang 
(MCD). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A. MN và SD cắt nhau. B. MN//CD. 

c. MN và sc cắt nhau. D. MN và CD chéo nhau. 


Chọn B 


Lời giải 





Vì (MCD) chứa CDII AB nên mặt phẳng ( MCD ) cắt các mặt phẳng chứa AB theo các giao 
tuyến song song với AB . Mà M là một điểm chung của ( MCD ) và ( SA B ) nên theo nhận xét 
trên giao tuyến MN phải song song với AB . Vậy MNII CD . 


Câu 22: (THTT số 3-486 tháng 12 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình 
bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm sc . Gọi K là giao điểm 

KS 

của SD với mặt phẳng ( AGM ). Tính tỷ số . 


â .ỉ. 

2 

Chọn A 


B. ị. c. 2. D. 3. 

3 

Lòi giải. 


5 








Cách 1: Gọi o = ACnBD, I = AM nSO . 

Trong mặt phẳng ( SBD ), kéo dài GI cắt SD tại K => K = SDn(AMG). 
Trong tam giác SAC , có so, AM là hai đường 


. . , ,, . .. OI 1 . , . . OG 1 

trung tuyên. Suy ra / là trọng tâm tam giác SAC => —— = —, ta lại có —— = —. 

o s 3 OB 3 


9L 

~õs 


222- = GI II SB => GK II SB 


OB 

Ta có DO = BO = 3GO 

KD GD 4GO 
Vậy —— = 2=> 

KS GB 2 GO KD 


KD _GD 
~KS~~GB 
GD = 4 GO, GB = 2 GO. 
KS _ 1 
~2' 


Cách 2: Trong tam giác SAC, vì I = AM n so nên I là trọng tâm => -2- = 2 . 

Áp dụng định 11 Mê lê na uýt trong tam giác SOD ta có 

is GO KD ,1 KD KS 1 

-rr--rTr--^r = l<=>2.—= l=>^r = -r. 

10 GD KS 4 KS KD 2 


Câu 23: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là 
trọng tâm của các tam giác ABC, ABD Những khẳng định nào sau là đúng? 

(1 )\MN II (BCD)\ (2 ):AđN//(ACD); (3 ):MN//(ABD). 

A. (1) và (3). B. (2) và (3). c. (l) và (2). D. Chỉ có (l) đúng. 


Chọn c 


Lòi giải 


Ả 



Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC, BD. 

Tacó^- = ^ = ^- =>MNỈỈ u => MNIIUIICD => MNII (BCD) và MN//(ACD). 
AI AJ 3 

Câu 24: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Hai mặt phẳng song song có bao nhiêu mặt 
phẳng đối xứng? 


A. Một. B. Ba. 


c. Hai. 


D. Vô số. 


Lời giải 

Chọn D 

Do mặt phang không có bề dày và không có giới hạn nên hai mặt phang song song có một mặt phang đối 
xứng là mặt phang nằm cách đều hai mặt phang song song đó và có vô số mặt phang đối xứng 
khác là các mặt phang vuông góc với hai mặt phang đã cho. 








Câu 25: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi / , J, K 
lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A'B'C'. Mặt phang nào sau đây song song 
với mặt phang ( IJK ) ? 

A.(AA'C). B .(A'BC). c. (ABC). D .(BB'C). 


Chọn D 


Lòi giải 



, , __ yịj 

Gọi M , N , E lần lượt là trung điếm của BC , cc' , B'C'. Suy ra —— = —— = 2 (tính chất 

IM JN 


trọng tâm tam giác) nên IJ//MN (l). 

Trong mặt phẳng ( AA’ME ) ta có ^ = 2 => IKIIME mà MEHBB' nên IKIIBB' (2) 

Từ (l) và (2) do [lJK)và ( BB'C ') là hai mặt phẳng phân biệt, IJ,IK<eỰJK) nên 


IJ//(BB'Ơ), IK//(BB'Ơ ) suy ra (IJK)//(BB'ơ) . 


Câu 26: (THPT Lê Văn Thịnh-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyển của hai mặt phang ( SA D ) và (SBC 'j. Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. d qua s và song song với AB . B. d qua s và song song với BC. 

c. d qua s và song song với BD. D. d qua s và song song với DC. 

Lời giải 

Chọn B 

s d 


D 


Gọi A là giao tuyển của hai mặt phẳng ( SAD) và ( SBC ). 

Ta có s e d ; AD song song với BC nên A qua s và song song với BC. 









Câu 27: (THPT Lê Văn Thịnh-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình thang, AD // BC , AD = 3BC. M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. G là 
trọng tâm A SAD . Mặt phẳng ( GMN ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là: 

A. Hình bình hành. B. A GMN. c. A SMN . D. Ngũ giác. 


Chọn A 


Lời giải 


5 



Ta có (GMN)// AD nên giao tuyển của ( GMN ) và ( SAD ) là đường thẳng PQ qua G và 
song song với AD , thiết diện là tứ giác MNPQ và vì cùng song song với AD nên 
MN//PQ (1). 


Đặt BC = a khi đó AD = 3 a nên MN = 2 a . 

PQ 2 

Vì G là trọng tâm tam giác SAD nên ^ => PQ = 2 a . Vậy MN = PQ (2). 

AD 3 


Từ (1) và (2) suy ra, MNPQ là hình bình hành. 








Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD , G là trọng tâm 
A ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho BM = 2 MC . Đường thẳng MG song song với 
mặt phang 

A. ( ACD ). B. [ABC). c. ( ABD ). D. (BCD). 

Lòi giải 

Chọn A 


c 



Gọi p là trung điểm AD 

Ta có: ^ = ị => MGII CP => MG// ( ACD) 

BC BP 3 v ' 

Câu 2: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Cho hai hình bình hành ABCD và 
ABEF có tâm lần lượt là o và O', không cùng nằm trong một mặt phang. Gọi M là trung 
điểm AB, xét các khẳng định 

(7 )-ịADF)ll(BCE)\ (n):(MOO')ỉ/(ADF);(III):(M00 ')//(BCE);Ựv):(ACE)//(BDF). 
Những khẳng định nào đúng? 

A. (/). B. (/),(//). c. (7),(77),(777). D.(7), (77),(///), (IV). 

Lòi giải 

Chọn c 



Xét hai mặt phẳng ( ADF ) và ( MOO ') có : n ® n (77) :(A7ơơ')//(XDF)là đúng. 

Vì (7) :[ADF)// (BCE) đúng và ( 77 ) :(MOO')//(ADF) đúng nên theo tính chất bắc cầu ta có 
(. ỈIl):(MOO r )//(BCE ) đúng. 




Xét mặt phẳng ( ABCD ) có AC nBD - o nên hai mặt phẳng (ACE ) và ( BDF ) có điểm o 
chung vì vậy không song song nên [IV):[ACE)II(BDE) sai. 

Câu 3: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Trong không gian cho tứ diện 
ABCD có I, J là trọng tâm các tam giác ABC, ABD . Khi đó 
A. IJ ỊỊ(BCD) . B. IJ // ( ABC) . c. UH(ABD) . D. un[Blj ). 


Chọn A 


Lòi giải 


A 



Ta có IJ II MN với M , N lần lượt là trung điểm BC, BD. 

Mà MN c= ( BCD ) => IJ ll(BCD). 

Câu 4: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Trong không gian cho hai đường 
thẳng song song a và b. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Neu c cắt a thì c cắt b. 

B. Nếu c chéo a thì c chéo b. 
c. Nếu c cắt a thì c chéo b. 

D. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b. 

Lòi giải 

Chọn D 

* Neu c cắt a thì c có thể chéo b nên A sai. 

* Neu c chéo a thì c có thể cắt b nên B sai. 

* Neu c cắt a thì c có thể cắt b nên C sai. 

* Vậy chọn D. 

Câu 5: (THPT Chuyên Lương Văn Tụy-Ninh Bình lần 1 năm 2017-2018) Cho hình lăng trụ 
ABC.A'B'C'. Cắt hình lăng trụ bới một mặt phang ta được một thiết diện, số cạnh lớn nhất của 
thiết diện thu được là? 

A. 5. B. 4 . c. 3. D. 6. 


Chọn A 


Lòi giải 





A' 


C' 



Một hình lăng trụ ABC.A'B'C' có tất cả 5 mặt. Do đó một phẳng cắt hình lăng trụ 
ABC.A'B'C' theo một thiết diện là hình đa giác có nhiều nhất là 5 cạnh. 

Qua cách dựng trực tiếp, ta thấy số cạnh lớn nhất của thiết diện thu được là 5. 

Câu 6: (THPT Chuyên Trần Phú-Hải Phòng lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là 
hình hình hành tâm o . Gọi M , N, p lần lượt là trung điểm của SB, SD và oc . Gọi giao 


điểm của ( MNP ) với SA là K . Tỉ số —— là: 
v ' KA 



Trong mặt phẳng ( SBD ), gọi / là giao điểm của MN và so 
Ta có SA^(SAC); (MNP)n(SAC) = PI 

Trong mặt phẳng (&4C), PI cắt SA tại K => K là giao điểm của SA và (MVP) 
Mặt khác: 

MN là đường trung bình của tam giác SBD nên MN cắt so tại trung điểm / 

=> Pl là đường trung bình của tam giác soc => PI // sc hay PK // sc 

-AC 

KS _PC _ 4 _ 1 

KA~ PA~ l ẨC ~3' 

4 

Lưu ý :Giải nhanh bằng trắc nghiệm ta dùng công thức 
SA sc _ SB SD SA _ 3 ^ SK _ 1 
~SK ~SC~~SM ~SN ^~SK~ ~SÃ~3' 







Câu 7: (SGD Ninh Bình năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD . Điểm M thuộc đoạn AC (M khác A, 
M khác C). Mặt phang (a) đi qua M song song với AB và AD. Thiết diện của (a) với tứ 
diện ABCD là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình bình hành. c. Hình vuông. D. Hình chữ nhật. 

Lòi giải 


Chọn A 



(à)HAB 

Ta có , _^ => a)n ABC) = MN với MN//AB và N&BC . 

ABc (.!/>’(')| 

( a)//AD ] 

Ta có , _ =>(a)n(ADC) = MP với MPIIAD và P&CD. 

AD^(ADC)Ị v ; v ’ 

( a)n(BCD) = NP . 

Do đó thiết diện của (a) với tứ diện ABCD là hình tam giác MNP . 


Câu 8: (THPT Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình bình hành. Gọi M,N và p lần luợt là trung điểm của các cạnh SA,BC,CD . 
Hỏi thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (MNP) là hình gì? 


A. Hình ngũ giác. 
Chọn A 


B. Hình tam giác. c. Hình tứ giác. 
Hướng dẫn giải 


D. Hình bình hành. 



Gọi PN n AB = I, NP n AD = K . 








Kẻ IM căt SB tại R , kẻ MK căt SD tại Q. 

Vậy thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (MNP) là ngủ giác MPQMR. 


Câu 9: (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nằng năm 2017-2018) Cho lăng trụ ABCD.A X B X C X D X có đáy 
ABCD là hình chữ nhật với AB = a , AD = ữV3 . Hình chiếu vuông góc của A x lên ( ABCD ) 
trùng với giao điểm của AC và BD. Tính khoang cách từ điểm Bị đến mặt phang ( A X BD ). 


A. ClyỊĩ . 

Chọn c 


B-t 

2 


c. 


ỉV3 


Lòi giải 



D. 


7V3 


Kẻ AH T BD tại H. Ta có AH T BD và AH T Ắjo nên AH = d (A,(A X BD )). 

ữV3 


Ta có 


1 


1 


1 


AH 2 AB 2 AD 2 


À/ỉ = 


Câu 10: (THPT Kinh Môn 2-Hải Dưong năm 2017-2018)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình bình hành. / là trung điểm của SA, thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang 
(. IBC ) là: 

A. MBC. 

B. Hình thang IJBC (J là trung điểm của SD ). 
c. Hình thang IGBC (G là trung điểm của SB ). 

D. Tứ giác IBCD. 


Chọn B 


Lòi giải 


s 



Ta có (IBC )n( ABCD) = BC ; (iBC)n(SAB) = IB 














Tìm ựBC)n(SAD). 


Ta có: 


'ì e(lBC)n(SAD) 

BC&ÍIBC) , , , , „ ___ 

v \ => (iBC)n(SAD) = Ix II ADIIBC 

ADe(SAD) 

BCII AD 


Xét ( SAD ): Gọi J = IxnSD, mà IA = IS, Ix II AD ^ JS = JD 


=> (ỈBC)n(SAD) = IJ => (IBC ) n(SDC) = JC 
Vậy thiết diện cần tìm là hình thang IJBC. 


Câu 11: (THPT Tứ Kỳ-Hải Dương năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD . Trên các cạnh AD , BC 

theo thứ tự lấy các điểm M , N sao cho ^. Gọi (p) là mặt phẳng chứa đường 

AD CB 3 

thẳng MN và song song với CD . Khi đó thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phẳng 
ự) là: 


A. một tam giác. 

B. một hình bình hành. 

c. một hình thang với đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ 
D. một hình thang với đáy lớn gấp 3 lần đáy nhỏ. 

Hướng dẫn giải 


Chọn c 


A 



Trong mặt phẳng (XCD), từ M kẻ MPII CD (Tedc). 

Trong mặt phẳng (5CD) ,từ M kẻ NQII CD (ộ e BD ). 

Khi đó ta có MPNQ là thiết diện của mặt phẳng ( p) và tứ diện ABCD . 


Ta có < 


MPII CD 

MP = ịcD 
l 3 


( 1 ); 


'NQII CD 
NQ = Ệ CD 


( 2 ). 


Từ (1) và (2) ta có 


NQIIMP 
MP= Ì -NỌ' 

l 2 


Vậy MPNQ là hình thang có đáy lớn bằng hai lần đáy nhỏ. 


Câu 12: (THPT Tứ Kỳ-Hải Dương năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trung 
điểm AD và AC. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phang 
( GMN ) và ( BCD) là đường thẳng: 

A. qua M và song song với AB . B. Qua N và song song với BD. 







c. qua G và song song với CD. 


D. qua G và song song với BC. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c 


A 



Ta CÓ MN là đường trung bình tam giác ACD nên MN//CD. 

Ta có G e (GMN)n(BCD), hai mặt phẳng (HCD) và (5CT>) lần lượt chứa DCvà MN nên 
giao tuyến của hai mặt phẳng ( GMN ) và ( BCD ) là đường thẳng đi qua G và song song với 
CD . 

Câu 13: (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của 
AB. Cắt tứ diện ABCD bới mặt phẳng đi qua M và song song với BC và AD , thiết diện thu 
được là hình gì? 

A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông. c. Hình bình hành. D. Ngũ giác. 


Lòi giải 


Chọn c 


A 


B 



D 


Xét (a) và ( ABD ) có 


c 

Gọi a là mặt phang đi qua M và song song với BC và AD . 
r n(ABD) 



nên ( a)r\(ABD) = MQ với Q là trung điểm 


BD . 




nên (a) n ( ACD ) = NP với N là trung điểm 


nên (a) n ( BCD ) = QP với p là trung điểm 


, \MN\\PQ 
Nên ta có i 

[MN = PQ 

Vậy thiết diện là hình bình hành MNPQ . 

Câu 14: (THPT Yên Định-Thanh Hóa-lân 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ẢBCD có đáy ABCD 
là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, p theo thứ tự là trung điểm của SẨ, SD và AB . 
Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. (NOM) cắt ( OPM ). B. (MON) II (SBC). 

c. (PON)n(MNP) = NP. D. (NMP) II (SBD). 


Hướng dẫn giải 


Chọn B 


s 



B 


c 


Xét hai mặt phẳng (mon) và (SBC). 

Ta có: OM II sc và ON n SB. 

M à BSnSC = C và OMnON = Ũ. 

Do đó (MON) II (SBC). 

Câu 15: (THPT Yên Định-Thanh Hóa-lần 1 năm 2017-2018) Có thể chia một khối lập phương thành 
bao nhiêu khối tứ diện có thể tích bằng nhau mà các đinh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập 
phương? 

A. 2 . B. 8. c. 4 D. 6. 


Hướng dẫn giải 


Chọn D 

+ Ta chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ đứng; 

+ ứng với mỗi khối lăng trụ đứng ta có thể chia thành ba khối tứ diện đều mà các đỉnh của tứ 
diện cũng là đỉnh của hình lập phương. 

Vậy có tất cả là 6 khối tứ diện có thể tích bằng nhau. 




Câu 16: (THPT Hoàng Hoa Thám-Hưng Yên-lần 1 năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD có M , N 

lần lượt là trung điểm của AB, CD và p là một điểm thuộc cạnh BC (p không là trung điểm 
của BC ). Thiết diện của tứ diện bị cắt bởi mặt phẳng ( MNP ) là 

A. Tứ giác. B. Ngũ giác. c. Lục giác. D. Tam giác. 

Lòi giải 


Chọn A 


A 



Gọi Q = NP n BD. Gọi R = QM n AD. Suy ra: Q <E ( MNP ) và R e ( MNP ) . 

Vậy thiết diện của tứ diện bị cắt bởi mặt phang (MNP) là tứ giác MRNP. 

Câu 17: (THPT Hoàng Hoa Thám-Hưng Yên-íân 1 năm 2017-2018) Cho các mệnh đề sau: 

(1) . Nếu a II (p) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong ( p). 

(2) . Neu a II (p) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P). 

(3) . Nếu a II (p) thì có vô số đưòng thẳng nằm trong ( p) song song với a. 

(4) . Nếu a II (p) thì có một đường thẳng d nào đó nằm trong ( P) sao cho a và d đồng 
phẳng. 

Số mệnh đề đúng là 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 1. 

Lòi giải 

Chọn B 

(1) . Sai. 

(2) . Đúng. 

(3) . Đúng. 

(4) . Đúng. 

Vậy có 3 mệnh đề đúng. 

Câu 18: (THPT Hoàng Hoa Thám-Himg Yên-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 

ABCD là hình thang đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD , N là điểm thuộc 

vc , A PC , 

đoạn AC sao cho NA = p là diêm thuộc đoạn CD sao cho PD = Khi đó, mệnh đê 

2 2 

nào sau đây đúng? 

A. Giao tuyển của hai mặt phang (SBC) và (MNP) là một đường thẳng song song với BC. 

B. MN cắt (SBC), 
c. (MNP)II(SAD). 

D. MNII(SBC) và (MNP)II(SBC) 


Lòi giải 



Chọn D 


5 



Ta có 


NA = 


PD - 


NC 


PC 


NP//AD//BC (1). 


M e (SAD) n(MNP) . Do đó giao tuyển của hai mặt phẳng ( SAD ) và (MNP) là đường thẳng 


d qua M song song với BC và MN. 
Gọi R là giao điểm của d với SD . 


Dễ thấy: = = PR//SC (2). 

DS DC 3 w 

Từ (l) và (2) suy ra: ( MNP)ll(SBC ) và MNII(SBC). 


Câu 19: (THPT Hoàng Hoa Thám-Hưng Yên-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình lập phương 
ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a . Tính khoảng cách giữa AC và Dơ ■ 


A. a. 


B. 


ỉV3 


c. —. 


D. 


Ĩ\íĩ> 


Chọn D 


Lòi giải 



D 


D’ 














Do ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương cạnh a nên DƠ//AB '; tam giác AB'C là tam giác 
đều cạnh ayÍ2 . Khi đó ta có Dơn(ACB') nên khoảng cách giữa AC và Dơ là khoảng cách 
giữa Dơ và ( ACB ') suy ra khoảng cách từ D đến mặt phang ( ACB ') là khoảng cách cần 

2 Ịõ 

tìm. Gọi DH là khoảng cách từ D đến mặt phẳng ( ACB ') với H <E ( ACB '); S AB . C = —. 

T „ ,,, _ 1 DD , 0 1 a 2 ơ 1 _ 1 a 2 yj 3 _ r . ri ơV3 

Ta co V D AB , C — BB ■S ADC — .a. — — DH■S AB , C — DH. DH — 



Câu 1: (SGD Hà Nội-lân 11 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 

Điểm M thỏa mãn MA = ĨMB. Mặt phẳng (P) qua M và song song với sc, BD . Mệnh đề 
nào sau đây đúng? 

A. (p) cắt hình chóp theo thiết diện là một ngũ giác. 

B. (p) cắt hình chóp theo thiết diện là một tam giác, 
c. (p) cắt hình chóp theo thiết diện là một tứ giác. 

D. (p) không cắt hình chóp. 


Chọn A 


Lòi giải 

s 



Trong ( ABCD ), kẻ đường thẳng qua M và song song với BD cắt BC, CD, CA tại K, N, I. 
Trong (SCD), kẻ đường thẳng qua N và song song với sc cắt SD tại p. 

Trong (SCB ), kẻ đường thẳng qua K và song song với sc cắt SB tại Q. 

Trong ( SAC ), kẻ đường thẳng qua / và song song với sc cắt SA tại R . 

Thiết diện là ngũ giác KNPRQ. 


Câu 2 : (THPT Tây Thụy Anh - Thái Bình - lân 1 - năm 2017 - 2018 ) Cho hình chóp S.ABCD có 
đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyển của hai mặt phang ( SAD ) và (S5C). 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. d qua s và song song với AB . B. d qua s và song song với BC. 

c. d qua s và song song với DC. D. d qua s và song song với BD. 

Lòi giải 

Chọn B 

Ta có 5 e (STD)n(S5C), ADIIBC => giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (S5C) là 
đường thẳng d qua qua s và song song với BC. 

Câu 3: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 4 - năm 2017 - 2018) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D '. Mặt 
phẳng ( AB'D ') song song với mặt phẳng nào sau đây? 

A. (BA'C'). B.(CBD). C.(BDA'). T>.(ACƠ). 

Lòi giải 


Chọn B 




A 



Câu 4: (SGD Bắc Giang - năm 2017 - 2018) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có M , N , p lần lượt là 
trung điểm của các cạnh A'B', A'D', C'D'. Góc giữa đưòng thẳng CP và mặt phang ( DMN ) 
bằng? 


A. 0°. 


Chọn A 



D. 60°. 



\MNHB'D' , , , 

Ta có i MN//BD => bôn điêm M , N , B, D đông phăng. 

\BDHB'D' 5 


... \CPHBM _,_ x 

Lại có tứ giác BCPM là hình bình hành CP //(DMN) 

[Mc(Z)M) v ’ 


(cPịDMN) j = 0°. 























Câu 5: (THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An - Lân 2 năm 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABCD có tất 
cả các cạnh đều bằng a. Gọi / và J lần lượt là trung điểm của sc và BC. số đo của góc 
( IJ, CD ) bằng 

A. 30°. B. 60°. c. 45°. D. 90°. 


Chọn B 


Lòi giải 


s 



Ta có CD ” => (u, CỮ) = ( SB , AB) = SBA = 60° 

(vì tam giác SAB là tam giác đều cạnh a ). 





Câu 1: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đông Tháp - Lân 5 năm 2017 - 2018) Từ một 
khối đất sét hình trụ tròn có chiều cao 20 cm, đường tròn đáy có bán kính 8 cm. Bạn Na muốn 
chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu và chúng có cùng bán kính 4 cm. Hỏi bạn Na có thể 
làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu? 

A. 45 khối. B. 30 khối. c. 20 khối. D. 15 khối. 

Lòi giải 

Chọn D 

Gọi V Ị là thể tích khối đất sét hình trụ tròn. Suy ra: Fj = 20;r.8 2 = 1280;r Ịcm 3 ). 

Gọi V 2 là thể tích một khối cầu. Suy ra: V 2 = = —Ệ~ 7ĩ ( cm ) ■ 

, V 

Lập tỉ sô 24- = 15 . 

V 
v 2 

Vậy có thể làm ra tối đa 15 khối cầu. 

Câu 2: (SGD Hà Tĩnh - Lần 2 năm 2017 - 2018) Cho tứ diện ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung 
điểm của AB và AC. E là điển trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phang 
( MNE ) và tứ diện ABCD là: 

A. Tam giác MNE. 

B. Tứ giác MNEF vói F là điểm bất kì trên cạnh BD. 

c. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD mà EF song song với BC. 

D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF song song với BC. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 


A 



Ta CÓ: (MNE)r\(ABC) = MN, (MNE)n(ACD) = NE . 

Vì hai mặt phẳng ( MNE) và (5CD) lần lượt chứa hai đưòng thẳng song song là MN và BC 
nên (MNE)n(BCD) = Ex (với Ex là đường thẳng qua E và song song với BC), Ex cắt BD 
tại F. 

(. MNE)n(BCD) = EF và (MNE)n(ADD) = FM . Và MN = ^BC; EF = ^BC. 

Vậy thiết diện là hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF song song với BC. 






Câu 3: (THPT Nghèn - Hà Tĩnh - Lần 2 năm 2017 - 2018) Cho tứ diện ABCD , M là điểm thuộc 
BC sao cho MC = 2MB . Gọi N , p lần lượt là trung điểm của BD và AD . Điểm Q là giao 

điểm của AC với ( MNP ). Tính . 

A.3£=l b.S£=1 c .ể£=2. D.ệVi. 

QA 2 QA 2 QẢ QA 2 

Lòi giải 

Chọn c 



Ta có NPII AB => AB II (MNP). 

Mặt khác AB cz(ABC), (ABC) và (MNP) có điểm M chung nên giao tuyển của (ABC) và 
(MNP) là đường thẳng MQII AB (ọ e AC). 

Ta có: ^77 =- 7-^7 = 2. Vậy chọn c. 

QA MB 

Câu 4: (THPT Nghèn - Hà Tĩnh - Lần 2 năm 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình thang, ADIIBC, AD = 2BC.M là trung điểm của SA . Mặt phẳng (MBC) cắt hình 
chóp theo thiết diện là 

A. Hình bình hành. B. Tam giác. c. Hình chữ nhật. D. Hình thang. 

Lòi giải 

Chọn A 


s 










Ta có (BMC)n(ABCD) = BC, 

(BMC) n(SẨB) = BM (BMC) n (SAD) = M X ,M X IIADIIBC,M x n SD = N , 
(BMC)n(SCD) = NC 

Suy ra thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MBC) là tứ giác BMNC. 


Ta có < 


MN=^AD 

2 

MN//AD 


\MN = BC ^ 

suy ra ■ _ nên thiết diện BMNC là hình bình hành. 

[MN//BC 


Câu 5: Cho tứ diện OABC có OA, OB, oc đôi một vuông góc nhau và OB = 0A-20B, 

oc - 2OA. Khoảng cách giữa hai đuờng thẳng OB và AC bằng 

2 a 


2 a 

A. 7 = • 

V3 


B. 


V5 


c. 

VT 


D. 


3 a 

2V5 


Câu 6: Cho tứ diện OABC có OA, OB, oc đôi một vuông góc nhau và OB = ^, 0A-20B, 


oc - 2 OA. Khoảng cách giữa hai đuờng thẳng OB và AC bằng 

2 a 


2 a 

~r= . 

V3 


Chọn B 


B. 


V5' 


c. “ 

V^- 


Lòi giải 


D. 


3 a 

2V5 ' 



Ta có : OA — 20B — a , oc — 2OA = 2a 
Kẻ OH 1AC (1) 

ÍƠ5T5Ơ 

Do iVV „„^OB± OẮC) =>OB ±OB 2) 
OBIOC v ’ w 


Từ(l),(2) 

I 


OH là đoạn vuông góc chung của OB và AC 
1 1 115 _2 a 


B 


2 a 


OH = => d (OB,AC) = 


OH OC l OA 1 4 a 1 a 1 4 a 1 

Câu 7: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ABB'A') II ( CDƯC' ) . B. (BDA') II (ƠB'C). 

c. (BA'Ơ) II (ADC). D. (ACƠ) II (A'C'B). 

Câu 8: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 












A. ( ABB'A ') // ( CDƠC '). 
c. ( BA'D ') // ( ẢDC ). 

Chọn c 


B. ( BDA ') // (£>'Ổ'C) 
D. ( ACD ') // (,4'C'ổ) 

Lòi giải 


ỡ' C' 



Ta có ( BA'D') = (BCA'D ') và (ADC) = (ABCD). 

Mà ( BCA'D')n(ABCD) = BC, suy ra (BA'Ơ) // (^DC) sai. 


Câu 9: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( BA'C)//(ACD '). B. (ADƠA 1 )//(BCCB'). 

c. ( BA'D)//(CB'D '). D. (ABA')//(CB'D') . 


Câu 10: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( BA'C')//(ACD '). B. ( ADD'A')//(BCCB'). 

c. (BA , D)II(CB'Ơ). D. (ABA')//(CB'Ơ). 


Chọn D 


Hướng dẫn giải 



Ta có 


[BẤU Cư 

\a'ơii AC 
Ị. ADIIBC 
\ aA' // BB' 
ỊBDIIB’Ơ 
\A'DHB'C 


^(BA'C')H(ACƯ) 
=>( ADƠA')//(BCC'B') 
=>(BA'D)//(CB'Ơ) 










Mặt khác 5'e(HSH')n(C5'.D')=>D sai. 


Câu 11: Cho tứ diện ABCD , G là trọng tâm tam giác ABD , Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho 
MB = 2 MC . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. MG song song ( ACD ). B. MG song song ( ABD ). 

c. MG song song ( ACB ). D. MG song song (5CD). 


Câu 12: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD . Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho 
MB = 2 MC . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. MG song song ( ACD ). B. MG song song ( ABD ). 

c. MG song song ( ACB ). D. MG song song (5CD). 


Chọn A 


Lòi giải 


A 



Vì MG//CD nên MG//(ACD). 


Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o. Gọi M là trung điểm của oc. 

Mặt phẳng (a) qua M và (a) song song với SA và BD . Thiết diện của hình chóp S.ABCD 

và mp(cr) là hình gì? 

A. hình tam giác. B. hình bình hành. c. hình chữ nhật. D. hình ngũ giác. 


Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o. Gọi M là trung điểm của oc . 

Mặt phẳng (a) qua M và (a ) song song với SA và BD . Thiết diện của hình chóp S.ABCD 


và mp(cr) là hình gì? 


A. hình tam giác. B. hình bình hành. c. hình chữ nhật. D. hình ngũ giác. 

Lòi giải 


Chọn A 

Câu 15: Cho tứ diện đều ABCD , mặt phẳng (a) qua trung điểm của cạnh AB , song song AC và BD 

cắt tứ diện theo thiết diện là 

A. Hình tam giác đều. B. Hình vuông. 

c. Hình tam giác vuông cân. D. Hình thang cân. 

Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD , mặt phẳng (a) qua trung điểm của cạnh AB , song song AC và BD 
cắt tứ diện theo thiết diện là 

A. Hình tam giác đều. B. Hình vuông, 

c. Hình tam giác vuông cân. D. Hình thang cân. 

Lòi giải 


Chọn B 



A 



Gọi E, M , N, p, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , BC, CD , AD và BD. Mặt 
phẳng (a) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện EMNP. 

Dễ thấy EM = MN = NP = PE (cùng bằng nữa độ dài cạnh tứ diện), (l). 

\AH 1BD . .. 

Ta có ị ' => BD 1 (ACH) => BD 1 AC. 

[CH 1 BD v ' 

[NP//AC 
Mà ị “ ,, _ . 

[EP//BD 

Suy ra NP-LEP, (2). 

Từ (1) và (2) ta có EMNP là hình vuông. 


Câu 1: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có 

đáy là một tam giác vuông cân tại B, AB = BC = a , AA' = ayỊ 2, M là trung điểm BC. Tính 
khoảng cách giữa hai đuờng thẳng AM và B'C. 

A a ciyỊ 3 2 a rr 

Ạ. —=. B. ' ■ c. —ị=. D. av3 . 

VỸ 2 V5 

Lòi giải 

Chọn A 



B' 


Gọi E là trung điểm của BB' . Khi đó: EM II B'C => B'C H (AME ) 

Ta có: d(AM,B'C) = d(B'C,(AME)) = d(C,(AME)) = d(B,(AME)) 

Xét khối chóp BAME có các cạnh BE , AB , BM đôi một vuông góc với nhau nên 

, 1 „ = —^ + —--y + —<=> - Y7 -ị——^ = 7a 2 ^d 2 (B,(AME)) = ị- 

d-(B,(AME)) AB 2 MB 2 EB 2 d 2 (B,{AME)) v v ” 1 

<^>d(B,{AME)) = -^=. 


(THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Thiết diện của một mặt phẳng với một tứ diện 
chỉ có thể là: 


A. Một tứ giác hoặc một ngũ giác. B. Một tam giác và một hình bình hành, 

c. Một tam giác hoặc một tứ giác. D. Một tam giác hoặc một ngũ giác. 


Lời giải 


Chọn c 



Theo hình vẽ trên, thiết diện của một tứ diện chỉ có thể là một tam giác hoặc một tứ giác. 

Đáp án B sai vì thiết diện của một tứ diện có thể là một tứ giác bất kì. 

Đáp án A và D sai vì các cạnh của thiết diện là giao tuyển của một mặt phang với các mặt của 
tứ diện. Mà tứ diện chỉ có 4 mặt nên không thể xảy ra trường họp có 5 giao tuyến, hay thiết 
diện không thể là ngũ giác. 
















Câu 2: (THTT số 2-485 tháng 11-năm học 2017-2018) Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung 
điểm của các cạnh AC và BC. Trên mặt phẳng (5CT>) lấy một điểm M tùy ý (điểm M có đánh 

dấu tròn như hình vẽ). Nêu đầy đủ các trường hợp (TH) để thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MiĩT 7 ) với 
tứ diện ABCD là một tứ giác. 



THI TH2 TH3 

A. THI. B. THI, TH2. c. TH2, TH3. D. TH2. 

Lời giải 

Chọn c 

• Hình ở THI: Trong (5CT>): Kẻ FM cắt CD tại H . Thiết diện là tam giác EFH . 


A 



• Hình ở TH2: 

Trong (5CD): Kẻ FM cắt BD tại I , cắt CD tại H. 
Trong (HCD): Kẻ HE cắt AD tại K. 

Thiết diện là tứ giác EFIK . 


Ả 








• Hình ở TH3: 

Trong (5CD): Kẻ FM cắt BD tại I , cắt CD tại H . 
Trong ( ACD ) : Kẻ HE cắt AD tại K . 

Thiết diện là tứ giác EFIK . 

A 



Câu 3: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Cho hình hộp chữ nhật có độ dài đường 

chéo d = yíĩĩ. Độ dài ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công 
bội q = 2. Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 

A. V = 8. B. v = ị. c.v = ị. D. V -6. 

3 3 

Lòi giải 

Chọn A 

Gọi độ dài kích thước ba cạnh của hình hộp chữ nhật lập lần lượt là a, b , c theo thứ tự lập 
thành cấp số nhân có công bội q = 2. 



b = 2a 


b = 2a 

a = 1 

Theo bài ra ta có ■ 

c = 4a 

<=> 

c = 4a <=> 

b = 2 


a 2 +b 2 +c 2 

= 21 

2 lữ 2 =21 

c = 4 


Vậy thể tích của khối hộp chữ nhật V = abc = 8 . 


Câu 4: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình vuông cạnh bằng 3 a . Tam giác SAB cân tại s và nằm trong mặt phang vuông góc với 
đáy. Tính thể tích hình chóp S.ABCD biết tam giác SAB vuông. 

A. 9a 3 V3. B. 9a '^ . c.9a\ D. 


Chọn D 


Lòi giải 








c 


B 

Gọi H là trung điểm của cạnh AB khi đó SH _L AB. 

Do (SAB)l(ABCD) nên SH l(ABCD). 

Mặt khác do tam giác SAB vuông cân tại s nên SH = . 

Thể tích V s , ABCD = ì -SH.S ABCD = 9 ị. 


Câu 5: (THPT Chuyên Hùng Vương-Bình Phước-lân 2-năm 2017-2018) Cho hình hộp 
ABCD.A'B'C'D' ■ Trên các cạnh /ị/ị', BB', cơ lần lượt lấy ba điểm M’ N’ p sao cho 

AM_ _ ^ B_N_ _ 2 , CP_ _ J_ mặt phẳng (MNP) cắt cạnh nn' tại ọ. Tính tỉ số . 

AA' 3 BB' 3 cc 2 ; Dơ 


A. —. 
6 


Chọn A 


B. 


c. 


Lòi giải 


A' 


D' 


D. 



F 


'( BB'C'C)//(AA'D'D ) 

Ta có \{MNP)r\(BB'C'C) = NP =; >NP//MQ . 

(MNP)n(AA'D'D) = MQ 

\AẨB'B)H(CC'D'D ) 

Tưongtự: - (MNP)r\(AA'B'B) = MN => MNIIPQ 
[MNP) n(CC'D'D) = PQ 

Suy ra mặt phang (MNP) cắt hình hộp theo thiết diện là hình bình hành MNPỌ ■ 















Mặt khác < 


bn = \bb' = \âA' , 

3 3 BN _ 1 

AM = \aấ AM 2 

3 

Trong mặt phẳng ( ABB'A '), gọi E là giao điểm của hai đường thẳng MN và AB thì BN là 
đường trung bình của tam giác AME => N là trung điểm của đoạn thẳng ME . 

Trong mặt phẳng ( MNPQ) , gọi F là giao điểm của EP và MQ thì ỵp là đường trung bình 

của tam giác MEF (vì NP//MQ và là trung điểm em) =>NP = Ị-MF 

2 

Mà tứ giác MNPỌ là hình bình hành nên NP = Mộ => ộ là trung điểm ME hay ĨQ- = — 

FM 2 

Lại có D’QH am = = ị 

AM FM 2 

ƠQ 1 _ D'Q 11 1 

° ” 2 ° ~DỠ ~ 2’' 3 ” 6 

3 

Câu 6: (THPT Chuyên Lê Hông Phong-Nam Định-lân 2 năm 2017-2018) Cho một đa giác đêu n đỉnh 
ịn > 2,n e N). Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số 2/7 đỉnh của đa giác đó 
là 45. 


A. /7 = 12. 

Chọn B 


B. /7 = 1 0 . c. /7 = 9. D. /7 = 45 . 

Lời giải 


Do đa giác đều nên đa giác đó nội tiếp trong một đường tròn và có n đưòng chéo đi qua tâm o 
của đường tròn. Chọn 2 đường chéo khác nhau đi qua tâm thì 4 đỉnh của đường chéo cho ta 
một hình chữ nhật. Vậy có c] hình chữ nhật. 

Theo đề bài ta có: c „ 2 = 45 <=> ——- = 45 <=> /7 = 10. 

2 

Câu 7: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 
a, các cạnh bên bằng ữ\Í2. . Gọi M là trung điểm của SD . Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt 
bởi mặt phẳng ( ABMỴ 


3VĨ5 a 2 
16 


3yÍ5a 2 „ 3 V 5 a 2 „ VĨ5ứ 2 

■ c. — ■ D. —— 

16 8 16 

Lời giải 


Chọn A 














5 



Gọi A là giao tuyến của mặt phẳng ( ABM ) với mặt phẳng ( SDC ). 

Ta có AB song song với (SDC) nên suy ra AB song song với A. 

Gọi N là trung điểm sc, ta có N (E A . 

Do đó thiết diện là hình thang cân ABNM . 

Kẻ MH _L AB tại H , H e AB . Do AB = CD và MN < CD nên H thuộc đoạn AB . 
Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến, ta có 



a 

Mặt khác AH = AB ~ MN = _JL = - nên MH = 'ÍAM 1 -AH 2 
2 2 4 

c . 0 MHịMN + AB) 3yíĨ5a 2 

Suy ra Sabnm = ——- = 7 ■ 


a\ỊĨ 5 

4 














Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD có AB-a, 
CD = b. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB và CD, 

giả sử AB ACD. Mặt phang (a) qua M nằm trên đoạn /./ và song song với AB và CD. 


Tính diện tích thiết diện của tứ diện ABCD với mặt phẳng (a) biết IM = '-Ỉ.Ỉ . 


A. ab. 


Chọn D 



\a)HCD 

Ta có < CD c (ICD ) => giao tuyển của (a) với ( ỈCD ) 

M <=(cc)n(lCD) 

song song với CD cắt IC tại L và ID tại N. 


là đường thẳng qua M và 


\a)HAB 

< AB <z (j/\B) => giao tuyển của («) với ị./AB ) là đường thẳng qua M và song song 

M &(a)nựAB) 

với AB cắt JA tại p và JB tại Q. 


\a)HAB 

Ta có ị AB cz {ABC) ^>EF//AB (1) 
Ls(a)n(ABC) 

\a)HAB 

Tưong tự < AB d ( ABD ) => HG/IAB (2). 

N <=(a)n(ABD) 

Từ (1) và (2) => EFIIHGIIAB (3) 









\a)HCD 

Ta có ị CD c ( ACD) => FG/Ị CD (4) 

P<=(a)n(ACD) 

\à)HCD 

Tương tự < CD c= (SCD) => EH // CD (5) 

Qc(a)n(BCD) 

Từ (4) và (5) => FGIIEHIICD (6). 

Từ (3) và (6), suy ra EFGH là hình bình hành. Mà AB _L CD nên EFGH là hình chữ nhật. 

Xét tam giác ICD có: LNIICD => ^ . 

CD 1D 

Xét tam giác ICO có: MN//JD => = ■ 

ID IJ 

„ *, LN _ỈM 1 r 1 h 
Do đó ^zr = L rr = T^>LN = FCD = ^ r . 

CD IJ 3 3 3 

AB JI 3 3 3 


Vậy S efgh = PQ.LN = 


2 ab 


Câu 2: (THPT Chuyên Trần Phú-Hải Phòng lần 1 năm 2017-2018) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D ', 
gọi M là trung điểm CZ), (p) là mặt phang đi qua M và song song với 2?'Z) và CD'. Thiết 

diện của hình hộp cắt bởi mặt phang (p) là hình gì? 

A. Ngũ giác. B. Tứ giác. c. Tam giác. D. Lục giác. 

Lòi giải 



Trong ịCBB'C’) \Nối QK cắt Cổ tại E. 
Thiết diện là ngũ giác MNPQE 


Câu 3: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 3 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A, SA = 3 , SB - 2a . Điểm M nằm 













trên đoạn AD sao cho AM = 2 MD. Gọi (p) là mặt phẳng qua M và song song với ( SAB ). 
Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (p). 


A. 


5a 2 \Ỉ3 

Ĩ8 

Chọn A 


B. 


5a 2 V3 


c. 

Lòi giải 


4a 2 V3 


D. 


4a 2 \fĩ 



o 


o 


và MNIIPQIIAB (ĩ) 
[MQIISA 


Ta có: 

\p)ll{SAB) ị(P)n(ABCD) = ]m 

M e AD,M e (p) \(p) n(SCD) = PQ 

(P)//(SAB) ị(P)n(SAD) = MQ 

e AD,M e (p) ^ Ị(p) n(S5C) = NP va \nPHSB 
Mà tam giác SAB vuông tại A nên SA _L => MN -L MQ (2) 

Từ (1) và (2) suy ra (p) cắt hình chóp theo thiết diện là hình thang vuông tại M và Q. 
Mặt khác 

MQ DM DQ 
~SÃ~15Ã~1)S 


o MQIISA 


■MQ = \sA và ^ = ị 
3 DS 3 


o PQ//CD =>^ệ = ^- ^PQ = ịAB ,vở i AB = ^SB 2 -SA 2 =, 
CD SD 3 


1 1 

Khiđó5 we =^MỔ.(PỔ + MA) 0^=- 


2HỔ 






5ữ 2 V3 


MNPQ 


18 


Câu 4: (THPT Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Cho hì nh chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình thang (Hổ/ /CP>). Gọi /, Jlần luợt là trung điểm của các cạnh AD,BCvà G là 

trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (Ả/G) là hình bình 
hành. Hỏi khẳng định nào sao đây đúng? 


A. AB = ^CD. 
3 


B. AB = --CD . 
2 


c. AB = 3 CD . 

Hướng dẫn giải 


D. AB = ^CD 
3 


Chọn c 
















s 


A 



D 


c 


Vì ( IJG ) n ( SA B) = \G j ta có IJ / / AB vì IJ là đường trung bình của hình thang ABCD 

(IJG) n( SAB) = Gx/ IAB / IIJ . Gọi E = Gxn SA, F = GxnSB 

(.IJG ) n ( SAD ) = EI;(lJG)n ( ABCD ) = IJ;(lJG)n (SBC) = JF 

Suy ra thiết diện ( UG) và hình chóp là hình bình hành IJFE C5> !J = EF (l) 

2_ _2 

vì G là trọng tâm tam giác SAB <=> SG = Ỷ GH =^> EF = V dổ (2) 
và IJ = AB + CD ("3 j vì IJ là đường trung bình của hình thang ABCD 

Từ (1),(2) và(3) =>| AB = AB+ ^ CD 4AB = 3AB + 3CD <£> AB = 3CD 

Câu 5: (THPT Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An- lần 1 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có 
đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SD, N là trọng tâm tam giác SAB. 

Đường thẳng MN cắt mặt phẳng (SBC) tại điểm I. Tính tỷ số . 


IM 



B. Ẹ. 

3 


c. ' . 

2 

Lòi giải. 


D. I 
- 3 


Chọn D 


s 



D 


s 


c 


Gọi J; E lần lượt là trung điểm SA; AB. 

Trong mặt phẳng (BCMJ) gọi I - MN n BC . 


• Ta có: IM là đưòng trung tuyến của tam giác SID . 










• Trong tam giác ICD ta có BE song song và bằng CD nên suy ra BE là đường trung 

bình của tam giác ICD => E là trung điểm ID => SE là đường trung tuyến của tam 
giác SID. 

IN 2 

Ta có: N - IM nSE => N là trọng tâm tam giác SID => —— = —. 

IM 3 


Câu 6: (THTT số 5-488 tháng 2 năm 2018) Cho hình bình hành ABCD . Qua A , B, c, D lần lượt vẽ 
các nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía so với mặt phẳng ( ABCD ), song song với 
nhau và không nằm trong ( ABCD ). Một mặt phang (P) cắt Ax, By, Cz, Dt tương ứng tại 
Ẩ, B', c' , D' sao cho AA'= 3, BB' = 5, cc' = 4. Tính Dơ. 


A. 4. 
Chọn c 


B. 6. c. 2. D. 12. 

Lòi giải 



Do (p) cắt mặt phẳng ( Ax,By ) theo giao tuyến A'B '; cắt mặt phẳng (Cz, Dl) theo giao tuyển 
c'ơ , mà hai mặt phẳng ( Ax,By ) và ( Cz,Dt ) song song nên A'B'IIC'Ơ. 

Tương tự có A'ƠIIB'C' nên A'B'C'D' là hình bình hành. 

Gọi o , ơ lần lượt là tâm ABCD và A'B'C'D'. Dễ dàng có 00' là đường trung bình của hai 


hình thang AA'C'C và BB'D'D nên 00' = 


AA' + CC' BB' + Dơ 


Từ đó ta có Dơ = 2. 


2 


2 








Câu 1: (THPT Chuyên Trần Phú-Hải Phòng-lần 2 năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD , G là 
điểm nằm trong tam giác SCD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD . Thiết diện của 
hình chóp khi cắt bởi mặt phang ( EFG ) là 


A. Tam giác. 

Chọn c 


B. Tứ giác. c. Ngũ giác. D. Lục giác. 


Lòi giải 

s 



Trong mặt phẳng (ABCD ): EF n BC = I; EF n CD = J 
Trong mặt phẳng ( SCO ): GJ n sc = K ; GJ n SD = M 
Trong mặt phẳng (SBC) \KIr\SB = H 

Ta có: (GEF)n(ABCD) = EF, (GEF)n(SAD) = FM, (GEF)n(SCD) = MK 
(GEF)n(SBC) = KH, (GEF)n(SAB) = HE 

Vậy thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (EFG) là ngũ giác EFMKH 


Câu 2: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 4 - năm 2017 - 2018) Cho tứ diện ABCD có AB = 6, 
CD = 8 . Cắt tứ diện bởi một mặt phẳng song song với AB , CD để thiết diện thu được là một 
hình thoi. Cạnh của hình thoi đó bằng 

A 31 _ 18 24 15 

A. —. B. —. C- — • D. —. 

7 7 7 7 

Lòi giải 

Chọn c 







Giả sử một mặt phẳng song song với AB và CD cắt tứ diện ABCD theo một thiết diện là hình 

'MKU ABIIIN 
MN//CD//IK. 

MK = KI 


thoi MNIK như hình vẽ trên. Kh i đó ta có: 


Cách 1: Theo định lí Ta - lét ta có: 


MK CK 


AB AC 
KI AK 


CD AC 


MK AC-AK 


6 AC 
KI AK 


8 AC 


MK 


AK MK 


= 1 — —y-2- => —7 = 1 — 

6 AC 6 8 

, 24 

Vậy hình thoi có cạnh băng . 


Cách 2: Theo định lí Ta - lét ta có: 


KI MK 


MK 


24 


4-—o-MI = loMI = ^. 
8 24 7 


MK _ CK 

~ÃB ~~ÃC MK MK _CK AK 
KI AK ^^B ~CD - ~AC ~ÃC 


CD AC 

MK MK AK + KC 1MK AC 


8 


AC 


24 

Ì^MK = ^~. 
24 AC 7 


Câu 3: (THPT Trân Phú - Hà Tĩnh - Lân 2 năm 2017 - 2018)CÓ hai chiếc hộp Ả và B . Hộp Ả 

chứa 6 viên bi trắng, 4 viên bi đen. Hộp B chứa 7 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Người ta lấy 

ngẫu nhiên một viên bi từ hộp A bỏ vào hộp B rồi sau đó từ hộp B lấy ngẫu nhiên ra hai viên 

bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy được từ hộp B là hai viên bi trắng. 

126 21 123 37 

Ạ. . B. —. c. —— . D. —. 

275 55 257 83 

Lòi giải 

Chọn A 

Gọi íì là không gian mẫu. 

Có 10 cách lấy ra 1 viên bi từ hộp A . Khi bỏ viên bi lấy từ hộp A vào hộp B thì số bi trong 
hộp B là 11. Khi đó có Cj 2 j cách lấy 2 viên bi từ hộp B . Do đó ta có n (íl) = 10Cj 2 . 

Có 4 cách lấy ra một viên bi đen từ hộp A . Khi bỏ viên bi đen lấy từ hộp A vào hộp B thì số 
bi trắng trong hộp B vẫn là 7. Khi đó có c 2 cách lấy 2 viên bi trắng từ hộp B . 

Có 6 cách lấy ra một viên bi trắng từ hộp A . Khi bỏ viên bi trắng lấy từ hộp A vào hộp B thì 
số bi trắng trong hộp B là 8. Khi đó có cị cách lấy 2 viên bi trắng từ hộp B . 

Vậy có tổng cộng 4C 2 + 6C 8 2 cách lấy theo yêu cầu bài ra. 


Do đó xác suất cần tính là 


4C 2 + 6C 8 2 126 

10C 2 ” 275 ' 




























Câu 1: (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Đinh - năm 2017-2018) Từ các chữ số 1, 2,3,4,5, 6 lập 
được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mồi số đó có đúng ba chữ số 1, các 
chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chằn không đứng cạnh nhan? 


A. 2612. 

Chọn B 


B. 2400. c. 1376. D. 2530. 

Hướng dẫn giải 


Bước 1: ta xếp các số lẻ: có các số lẻ là 1, 1, 1,3,5 vậy có 


— cách xếp. 
3! 


Bước 2: ta xếp 3 số chằn 2,4,6 xen kẽ 5 số lẻ trên có 6 vị trí để xếp 3 số vậy có Aị cách xếp. 


, 5! .3 
Vậy có ^j.Ag 


= 2400 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 


Câu 2: Cho hình chóp S.ẢBCD có đáy là hình vuông. Gọi o là giao điểm của AC và BD , M là trung 
điểm của DO , (a) là mặt phẳng đi qua M và song song với AC và SD . Thiết diện của hình 

chóp cắt bới mặt phang (a) là hình gì. 


A. Ngũ giác. 
Chọn A 



B. Tứ giác. C. Lục giác. D. Tam giác. 

Lời giải 



Dựng d qua M song song với AC và lần lượt cắt AD , CD tại E , F . 
d n AD = E; dnCD = F 

Dựng dị qua M song song với SD và lần lượt cắt SA . SB . sc tại G , H , I . 
Mặt phang (tìr) cắt hình chóp tạo nên thiết diện là ngũ giác EFIHG. 






Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho AC = 3MC. Lấy N trên 
cạnh ƠD sao cho ƠN = XƠD. Với giá trị nào của X thì MNIIBD'. 

2 „1 1 l 

A.x = — . B. x = —. c. x = —. D. x = —. 

3 3 4 2 

Câu 4: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho AC = 3MC. Lấy N trên 
cạnh ƠD sao cho ƠN = XƠD. Với giá trị nào của X thì MNIIBD'. 

2 „1 1 l 

A. x = —. B. x = —. c. X = —. D. x = —. 

3 3 4 2 

Lòi giải 

Chọn A 


D' 



Ta có: M là điểm trên cạnh AC sao cho AC = 3MC. Nên M là trọng tâm của tam giác BCD. 
Gọi o và / lần lượt là trung điểm của AC và Dơ. Khi đó ta có: BD' II ựAC ). 

Trong (CDD'Ơ), gọi N’ = Cỉ n ƠD. Suy ra N' là trọng tâm tam giác CDD'. 

CM 2 CN' 

Do đó: = ị = =>MN'//OI, mà OI II BD' nên MN'/I Bơ. 

CO 3 CI 

_ , 2 

Vậy N =N và X = —. 

Câu 30. Trong không gian cho các vecto' ã, b , c không đồng phang thỏa mãn 
(x-y)ũ + {y- z)b = (x + z — 2)c . Tính T = X + y + z . 

A. 2. B. . c. 3. D. 1. 

2 


Câu 35. Trong không gian cho các vecto ã, b , c không đồng phẳng thỏa mãn 
(x-y)5 + (y-z)ỗ = (x + z - 2)c . Tính T - X + y + z. 

A. 2 . B. — . c. 3. D. 1. 

2 


Chọn c 


Lời giải 


Vì các vectơ ã, b , c không đồng phẳng nên: 








x-y = 0 

<y-z = 0 <=>x = y = z = l. 

x + z -2 = 0 

V. 

Vậy T — x + y + z — 3. 



Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Cho hình lập 

phương ABCD.A 'B'C'D' cạnh a . Các điểm M,N,P theo thứ tự đó thuộc các cạnh 

BB\ C'D\ DA sao cho BM = C'N = DP = y. Tìm diện tích thiết diện s của hình lập phương 

khi cắt bởi mặt phang (MNP). 

. c _\lSa 2 _ 5yfĩa 2 _ c _13V3a 2 _ c _lW3a 2 

A. s = ———. B. s = ———. c. s = ——— . D. s = ——— . 

18 18 18 18 

Lòi giải 

Chọn D 


A' D' 



Ta CÓ = ~~~ = = 1, do đó theo định lý ta-let trong không gian thì Bơ, MN , B'D' 

ƠN ND' ƠD' 

lần lượt cùng song song với một mặt phang. Mà B'D' ll(BƠD) và Bơ c= ( BƠD ) nên ta có 
MN//(BƠD ). Chứng minh tương tự ta có NP//(BƠD ). Do đó ( MNP)11[bơD ). 

Qua p , kẻ PQIIBD,Q G AB. Q ưa N,kẻ NP//CD,F e D'D. 

Qua M , kẻ ME//BC',E G B'ơ . 

Khi đó ta có thiết diện tạo bởi mặt phang (MNP) với hình lập phương là lục giác MENPPQ . 
Dễ thấy EN = PF = MQ = -Ỵ- > NF = PQ = ME = và tam giác BƠD là tam giác đều 

vì Bơ = BD = Dơ = a\Í2 . Do đó ENF = NFP = FPQ = PQM = QMẼ = MEN = 60° 

2 _ /7 

Suy ra: EF 2 = EN 2 +NF 2 - 2 .EN.NF. cos 60° = ị a 1 => EF - . 

3 3 

Tương tự thì FQ = QE = -Ỵ- ■ 

. c 1 2aM aM V3 , V3 2a 2 5>/3 _2 

la co ữ MENFP Q — J-ò mF + Ò EF Q — ■T 2 • 2 ' 2 ' 2 + 4 ■ 3 — 18 ữ 

Câu 2: (THTT số 4-487 tháng 1 năm 2017-2018) Cho một đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường 

tròn (o). Chọn ngẫu nhiên bốn đinh của đa giác đó. Tính xác suất sao cho bốn đinh được chọn 
là bốn đinh của hình chữ nhật. 





















c. 


969 


D. 


7 

216' 


Lời giải 

Chọn A 

Số phần tứ của không gian mẫu n (Q) = cị ữ . 

Gọi A là biển cố: “ 4 đỉnh được chọn là 4 đinh của hình chữ nhật”. 

Trong 20 đinh của đa giác luôn có 10 cặp điểm đối xứng qua tâm của đường tròn, tức là trong 
20 đỉnh của đa giác ta có được 10 đường kính của đường tròn. Cứ hai đường kính là hai đường 
chéo một hình chữ nhật. Vậy n\À) = Cj 2 0 . 


Xác suất cần tìm 




n ( A ) 

«(f2) 


3 

323 ' 


Câu 3: 


-HẾT - (THPT Hồng Quang-Hải Dương năm 2017-2018) Cho hình chóp 

S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi A' là điểm trên SA sao cho A'A = Ạ A'S . Mặt 

2 

phẳng (a) qua A' cắt các cạnh SB , sc , SD lần lượt tại B', c' , D'. Tính giá trị của biểu 


, r _SB SD sc 
thức T 

SB' SD' SC' 

A.T = ị. B .T = ị. C.T = 2. D.T = ị. 

2 3 2 

Lời giải 

Chọn A 


s 



Gọi o là giao của ẮC và BD. Ta có o là trung điểm của đoạn thẳng AC, BD. 
Các đoạn thẳng so, A'C', B'D' đồng quy tại / . 


Ta co: S^.Ị + S sc ,j Ssẩơ^' 


c c 

°SC7 _ ‘ J SA'C' 




SA'I 




SA' SI Sơ SI 


^SAC 

SA' Sơ 


J SAC 


SI 


2 SA ' Sơ 2SC 'so SA' sc 2 so 


SA' 


T, . SB SD _ SO 
Tương tự: ——+ ——7 = 2,—— 
SB' SD' SI 

__ SB , SD sc SA 

Suy ra: —— + —— - —— = —— 
SB' SD' Sơ SA' 


3 

2 


2 s 
sc 


SAO 


SA sc 


c c 

I °SCI _ ^SA'C 

2S sco S SAC 

SA' SC' SA 
SẢ ' sc SA' 


sc _ 2 SO 
SC' - ' SI 






























